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Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ ký GV 1 Chữ ký GV 2 Số thứ tự bài KT 

(do giám thị 

ghi) 

Số phách 

(do HĐKT ghi) 

A. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.  

*CÂU 1 ĐẾN CÂU 8: Đọc câu hỏi phía dưới và ghi đáp án đúng nhất vào bảng sau: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐÁP ÁN         

Câu 1: Khi tham gia hoạt động cộng đồng, mỗi cá nhân sẽ đạt được giá trị gì trong quan hệ xã hội? 

A. Giảm bớt trách nhiệm với xã hội.   B. Tránh tiếp xúc với mọi người. 

C. Mất cơ hội hợp tác với người khác.   D. Rèn luyện tinh thần đoàn kết và chia sẻ. 

Câu 2: Người tích cực tham gia hoạt động cộng đồng sẽ có thái độ sống như thế nào? 

A. Sống khép kín hơn.     B. Có tinh thần chia sẻ và hợp tác.  

C. Không quan tâm đến người khác.   D. Giảm ý thức vì cộng đồng. 

Câu 3: Đâu là lý do cho thấy hoạt động cộng đồng là cần thiết? 

A. Không ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội  B. Góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp. 

C. Chỉ phù hợp với người lớn tuổi   D. Không cần thiết trong đời sống hiện đại 

Câu 4: Theo em, đâu là hành vi thể hiện sự không công bằng? 

A. Khen thưởng đúng người, đúng việc.   B. Chấm điểm dựa trên tiêu chí rõ ràng. 

C. Đánh giá theo kết quả thực tế.   D. Phân biệt đối xử giữa người này và người khác  

Câu 5: Em hãy chỉ ra biểu hiện của tính khách quan. 

A. Xem xét sự việc dựa trên sự thật và lý lẽ.  B. Đánh giá sự việc theo cảm xúc cá nhân. 

C. Đưa ra nhận xét theo ý thích.    D. Hành động theo thành kiến cá nhân. 

Câu 6: Vì sao sự công bằng luôn được đề cao trong các mối quan hệ xã hội? 

A. Vì làm cho mọi người dè chừng lẫn nhau.  B. Vì tạo ra niềm tin và sự tôn trọng giữa mọi người. 

C. Vì giúp một số người được ưu tiên.   D. Vì khiến tập thể phân chia theo nhóm. 

Câu 7: Thiếu công bằng trong giải quyết sự việc gây ra tác hại gì? 

A. Giúp gắn kết mọi người.    B. Tạo sự công bằng trong tập thể. 

C. Tạo mâu thuẫn giữa các cá nhân.   D. Giúp giải quyết mâu thuẫn nhanh hơn 

Câu 8: Việc đánh giá sự việc một cách khách quan giúp chúng ta đạt được điều gì trong cuộc sống? 

A. Dễ thiên vị hơn.     B. Làm tăng xung đột 

C. Hiểu đúng bản chất sự việc.    D. Quyết định thiếu chính xác 

*CÂU 9 ĐẾN CÂU 12: Ghi “ĐÚNG” hoặc “SAI” vào cột Trả lời trong mỗi câu dưới đây: 

(Học sinh phải trả lời đúng cả 2 vế A và B của 1 câu thì mới được 0.25, sai 1 trong 2 thì không có điểm) 

Câu 9: Các ý kiến dưới đây là đúng hay sai? 

Ý kiến Trả lời 

A. Bảo vệ hòa bình là ngăn chặn xung đột bằng biện pháp hòa giải, thương lượng.  

B. Hòa bình chỉ cần thiết với những quốc gia đang phát triển.  

Câu 10: Việc nhận định dưới đây là đúng hay sai? 

Nhận định Trả lời 

A. Hòa bình được biểu hiện qua việc các quốc gia giải quyết xung đột bằng thương lượng, 

đối thoại thay vì chiến tranh 

 

B. Hòa bình biểu hiện là không có bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp nào trong xã hội  

Câu 11: Các ý nội dung sau đây về việc bảo vệ hòa bình là đúng hay sai? 

Nội dung Trả lời 

A. Chỉ người lớn mới cần tham gia hoạt động bảo vệ hòa bình, học sinh thì không có trách 

nhiệm này 

 

B. Học sinh có thể bảo vệ hòa bình bằng cách tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện, giúp  
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đỡ cộng đồng. 

Câu 12: Hành vi dưới đây về việc thực hiện bảo vệ hòa bình là đúng hay sai? 

Hành vi Trả lời 

A. Chia sẻ hoặc ủng hộ các thông tin kích động trên mạng xã hội cũng là một cách thể 

hiện quan điểm để bảo vệ hòa bình. 

 

B. Tham gia các chiến dịch môi trường như trồng cây, dọn rác cũng là góp phần xây dựng 

một xã hội hòa bình và bền vững 

 

 

B. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1: (1.0 điểm). Em hãy cho biết 2 lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: (1.5 điểm). Theo em vì sao chúng ta phải có lòng khoan dung trong cuộc sống? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: (1.0 điểm) Cho tình huống sau: Khi đá bóng trong sân trường, Tuấn vô tình sút mạnh làm 

bóng trúng vào bạn Huy. Dù Tuấn đã xin lỗi, Huy vẫn tức giận, đẩy Tuấn và nói “Tôi không thèm 

chơi với đồ hậu đậu!” 

A. Em hãy nhận xét hành vi của Huy. (0.5 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

B. Nếu em có mặt ở đó, em sẽ làm gì? (0.5 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: (2.0 điểm) Em hãy nêu 4 việc làm cụ thể mà bản thân em đã và đang làm thể hiện sự tham 

gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5: (1.5 điểm) Sinh ra và lớn lên ở một đất nước tái sinh từ tro tàn của chiến tranh, em hiểu như 

thế nào là hòa bình? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Học sinh đọc thật kỹ đề trước khi làm! 

HẾT! 

 

 

HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY 

 

 

 
 


